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TÒA ÁN NHÂN DÂN Q.HẢI CHÂU 

        THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

   

 

Số: 08/2020/QĐST-DS         Hải Châu, ngày 17 tháng 6 năm 2020 
 

                                                                     

QUYẾT ĐỊNH 

SƠ THẨM GIẢI QUYẾT VIỆC DÂN SỰ 

V/v Tuyên bố một người mất năng lực hành vi dân sự 
 

TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN HẢI CHÂU - THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

 

Thành phần giải quyết việc dân sự gồm có: 

 Chủ tọa phiên họp: Ông Phạm Minh Thông - Thẩm phán 

Thư ký phiên họp: Bà Trần Thị Tuyết Nhung - Thư ký Tòa án. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Hải Châu tham gia phiên họp: Bà Trần 

Nhã Minh Hoàng - Kiểm sát viên. 

 Ngày 17 tháng 6 năm 2020 tại trụ sở Tòa án nhân dân quận Hải Châu, thành phố 

Đà Nẵng mở phiên họp sơ thẩm công khai giải quyết việc dân sự thụ lý số 

06/2020/TLST-VDS ngày 08 tháng 5 năm 2020 về việc yêu cầu “Tuyên bố một người 

mất năng lực hành vi dân sự” theo Quyết định mở phiên họp sơ thẩm giải quyết việc dân 

sự số 04/2020/QĐST-DS ngày 05 tháng 6 năm 2020 gồm những người tham gia tố tụng 

sau đây: 

 * Người yêu cầu giải quyết việc dân sự: Bà Huỳnh Thị C, sinh năm: 1956. Trú 

tại: K408/140 đường H, phường B, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng, có mặt. 

 Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: Ông Phạm Sỹ N, sinh năm: 1954. Trú 

tại: K408/140 đường, phường B, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng 

 

NỘI DUNG VIỆC DÂN SỰ 

 

 Theo đơn yêu cầu, bản tự khai ngày 05 tháng 6 năm 2020, người yêu cầu bà 

Huỳnh Thị C trình bày: Vào tháng 10 năm 2018, chồng của bà là ông Phạm Sỹ N đang ở 

nhà thì lên cơn đột quỵ phải chuyển vào cấp cứu tại Bệnh viện Đà Nẵng. Sau 10 ngày 

hôn mê, được Bác sĩ Bệnh viện Đà Nẵng tận tình cứu chữa giữ lại được mạng sống 

nhưng lại bị biến chứng liệt nửa người, không nói được, tay chân hoạt động không được. 

Sau đó, ông N được Bệnh viện cho về nhà để tiếp tục điều trị ngoại trú. Gia đình tiếp tục 

đưa ông N đến Bệnh viện Y học dân tộc để châm cứu, trị liệu một thời gian nhưng tình 

trạng bệnh không cải thiện, không đi lại được, chỉ nói ú ớ. Đến tháng 2 năm 2019, ông N 

tiếp tục bị tai biến mạch máu não lần 2, gia đình bà đã đưa ông N vào cấp cứu và điều trị 

tại Khoa Tim mạch của Bệnh viện Đà Nẵng, nằm viện 01 tuần; Sau đó, chuyển qua 

Bệnh viện Y học dân tộc điều trị 14 ngày. Sau khi ra viện, tình trạng bệnh trở nặng dần, 
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ông N không nói, nằm một chỗ, thỉnh thoảng không nhận biết người thân, chỉ nhận ra 

người chăm sóc hàng ngày, vệ sinh cá nhân không tự chủ phải có người nhà trực tiếp 

chăm sóc. 

 Tại phiên họp, bà Huỳnh Thị C vẫn giữ N yêu cầu Tòa án giải quyết: Tuyên bố 

ông Phạm Sỹ N bị mất năng lực hành vi dân sự. 

  Tại phiên họp hôm nay, đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Hải Châu, thành 

phố Đà Nẵng phát biểu ý kiến về việc tuân theo pháp luật tố tụng trong quá trình giải 

quyết việc dân sự của Thẩm phán, việc chấp hành pháp luật của người tham gia tố tụng 

dân sự kể từ khi thụ lý việc dân sự đến tại thời điểm mở phiên họp: Thẩm phán đã tuân 

thủ đúng quy định của Bộ luật tố tụng dân sự và đề nghị căn cứ các Điều 22 Bộ luật dân 

sự; Điều 376 và 378 Bộ luật tố tụng dân sự chấp nhận yêu cầu của bà Huỳnh Thị C về 

việc “Tuyên bố ông Phạm Sỹ N mất năng lực hành vi dân sự”. 

 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN 

 

 Sau khi nghiên cứu các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ việc dân sự được thẩm 

tra tại phiên họp; ý kiến của các đương sự và đại diện Viện kiểm sát tại phiên họp, Tòa 

án nhân dân quận Hải Châu nhận định: 

[1] Ông Phạm Sỹ N, sinh năm: 1954, bị tai biến mạch máu não 02 lần vào tháng 

10/2018 và tháng 02/2019. Sau khi được cấp cứu và điều trị tại Bệnh viện Đà Nẵng và 

điều trị ngoại trú phục hồi chức năng tại Bệnh viện Y học dân tộc một thời gian nhưng 

tình trạng bệnh không được cải thiện. Đến nay, bệnh trở nặng dần, ông N không nói 

được, nằm một chỗ, không nhận biết được người thân, chỉ nhận ra người chăm sóc hàng 

ngày, đại tiểu tiện không tự chủ, vệ sinh cá nhân và ăn uống do người nhà trực tiếp chăm 

sóc.  

[2] Xét thấy: Theo đơn đề nghị của bà Huỳnh Thị C, Tòa án nhân dân quận Hải 

Châu đã ra Quyết định số 02/2020/QĐ-TA ngày 14.5.2020 để trưng cầu Trung tâm pháp 

y tâm thần khu vực Miền Trung giám định năng lực hành vi dân sự đối với ông Phạm Sỹ 

N. Tại bản kết luận giám định pháp y tâm thần số 419/KLGĐ ngày 03/6/2020 của Trung 

tâm pháp y tâm thần khu vực Miền Trung đã kết luận: 

Thời điểm hiện tại:  

a. Kết luận về y học: Mất trí trong bệnh mạch máu (F01). 

b. Kết luận về năng lực hành vi dân sự: Mất hoàn toàn năng lực hành vi dân sự 

Do đó, căn cứ vào Điều 22 Bộ luật dân sự; Điều  376, 378 Bộ luật tố tụng dân sự 

cần chấp nhận yêu cầu của bà Huỳnh Thị C về việc “Tuyên bố ông Phạm Sỹ N là người 

bị mất năng lực hành vi dân sự” là phù hợp. 

[3] Xét thấy đề nghị của đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Hải Châu là có cơ 

sở nên chấp nhận. 

[4] Bà Huỳnh Thị C được miễn nộp tiền lệ phí Tòa án. 

Chi phí giám định tư pháp là 4.000.000 đồng và phí bồi dưỡng giám định viên là 

1.233.800 đồng, bà Huỳnh Thị C chịu và đã nộp đủ tiền theo hóa đơn giá trị gia tăng số 
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0000276 và 0000277 cùng ngày 29.5.2020 của Trung tâm pháp y tâm thần khu vực 

Miền Trung. 

 

Từ những nhận định trên; 

QUYẾT ĐỊNH 
 
 

Căn cứ Điều 22 Bộ luật dân sự; Điều 376, 378 Bộ luật tố tụng dân sự; Nghị quyết 

326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc Hội. 

Chấp nhận đơn yêu cầu của bà Huỳnh Thị C về việc yêu cầu tuyên bố ông Phạm 

Sỹ N là người bị mất năng lực hành vi dân sự 

1. Tuyên bố: Ông Phạm Sỹ N là người bị mất năng lực hành vi dân sự. 

2. Lệ phí việc dân sự sơ thẩm: Bà Huỳnh Thị C được miễn tiền lệ phí Tòa án. 

Chi phí giám định tư pháp là 4.000.000 đồng và phí bồi dưỡng giám định viên là 

1.233.800 đồng, bà Huỳnh Thị C chịu và đã nộp đủ tiền theo hóa đơn giá trị gia tăng số 

0000277 và 0000276 cùng ngày 29.5.2020 của Trung tâm pháp y tâm thần khu vực 

Miền Trung. 

 3. Báo cho người yêu cầu giải quyết việc dân sự có quyền kháng cáo quyết định 

giải quyết việc dân sự trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày Tòa án ra quyết định.  

 Viện kiểm sát cùng cấp có quyền kháng nghị quyết định giải quyết việc dân sự 

trong thời hạn 10 ngày, Viện kiểm sát cấp trên trực tiếp có quyền kháng nghị trong thời 

hạn 15 ngày, kể từ ngày Tòa án ra quyết định, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 

442, khoản 2 Điều 461 Bộ luật tố tụng dân sự. 
 

Nơi nhận:             THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN HỌP 
- VKSND quận Hải Châu;                                                             
- Các đương sự; 

- Lưu hồ sơ việc dân sự. 
 

 
 

                         Phạm Minh Thông 
 


